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A P Q H L M F SỐ CHỮ

10 10 15 10 55 100

1 168222095 LÊ QUANG LONG T17XDC 9 10 8.5 9.4 2.3 5.8 4.1 6.4 Saïu pháøy Bäún

2 178222998 ĐẶNG QUÝ B?NH T17XDC 10 10 8.5 9 3.7 4.5 4.1 6.4 Saïu pháøy Bäún

3 178223000 MAI QU? ĐỊNH T17XDC 8 8 8 9 2.2 6 4.1 6.0 Saïu

4 178223002 ĐINH MẠNH HÀ T17XDC 10 10 8.5 9 2.7 5.5 4.1 6.4 Saïu pháøy Bäún

5 178223004 L? XUÂN HIẾU T17XDC 10 10 8.5 9 3.3 5 4.2 6.5 Saïu pháøy Nàm

6 178223006 MAI VĂN HỒNG T17XDC 10 10 8.5 9 LP LP LP 0.0 Khäng

7 178223007 V? H ƯNG HỒNG T17XDC 10 10 8.5 9 4.5 6 5.3 7.1 Baíy pháøy Mäüt

8 178223008 ĐINH VĂN HUẤN T17XDC 8 8 8 9 LP LP LP 0.0 Khäng

9 178223009 HUỲNH NGỌC HƯNG T17XDC 10 10 8.5 9 1.8 6.2 4 6.4 Saïu pháøy Bäún

10 178223010 NGUYỄN HỮU KHOA T17XDC 8 8 8 8.5 3.5 4.5 4 5.9 Nàm pháøy Chên

11 178223011 NGUYỄN VĂN LY T17XDC 10 10 8 9 LP LP LP 0.0 Khäng

12 178223013 NGUYỄN PHƯỚC HOÀNGPHƯƠNG T17XDC 10 10 8.5 9 5 5 5 6.9 Saïu pháøy Chên

13 178223015 ĐỖ PHÚ THANH T17XDC 8 8 8 8.5 1.8 6.2 4 5.9 Nàm pháøy Chên

14 178223016 TRƯƠNG VĂN THỊNH T17XDC 10 10 8.5 9 3 5 4 6.4 Saïu pháøy Bäún

15 178223019 ĐẶNG HỮU TRUNG T17XDC 6 6 7.5 8 4 5 4.5 5.6 Nàm pháøy Saïu

16 178223020 NGUYỄN THÀNH TRUNG T17XDC 10 10 8 9 3.2 5 4.1 6.4 Saïu pháøy Bäún

17 178223021 NGUYỄN THÀNH TRUNG T17XDC 10 10 8.5 9 3.5 4.5 4 6.4 Saïu pháøy Bäún

18 178223022 TỪ KHÁNH TRUNG T17XDC 5 5 8 8 LP LP LP 0.0 Khäng

19 178223023 V? TRUNG T17XDC 10 10 8.5 9 4.7 4.5 4.6 6.7 Saïu pháøy Baíy

20 178223024 V? NG ỌC TRUNG T17XDC 10 10 8.5 9 2.8 5.2 4 6.4 Saïu pháøy Bäún

21 178223025 LƯƠNG ANH TUẤN T17XDC 8 8 8 8.5 3 5 4 5.9 Nàm pháøy Chên
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ T17XDC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐỌC 
VIẾT

NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trần Quốc Bảo

Số sinh viên đạt 81%

Số sinh viên nợ 19%
TỔNG CỘNG : 100%
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